
NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Quốc Hương. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Hồng Phong và ông Vũ Xuân Mai 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Huệ là Thẩm tra viên Tòa án nhân dân tỉnh 

Đắk Nông. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông tham gia phiên tòa: Ông 

Trần Mạnh Tú – Kiểm sát viên. 

Ngày 25 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 33/2023/TLST-HS, ngày 21 tháng 07 

năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 32/2023/TLST-HS, ngày 11 

tháng 8 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đối với bị cáo: 

Lại Khánh K, sinh năm 1983 tại Tỉnh Thái Bình; nghề nghiệp: Lái xe; nơi 

đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn T, xã T, huyện V,  tỉnh Thái Bình; chỗ ở hiện 

nay: 12F/65 H, phường Đ, quận H, thành phố Hải Phòng; trình độ học vấn: 5/12; 

dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông ông 

Lại Văn C (đã chết) và bà Lại Thị H sinh năm 1949; có vợ Nguyễn Thị N; có 02 con 

(con lớn nhất sinh năm 2015 và con nhỏ nhất sinh năm 2018); bị bắt tạm giữ, tạm 

giam từ ngày 01/10/2022 đến ngày 10/10/2022 được tại ngoại, ngày 24/11/2022 bị 

bắt tạm giữ, tạm giam, hiện đang tạm. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

- Ông Nguyễn Văn T; địa chỉ: Số 69, đường K, phường Đ, quận H, thành phố 

Hải Phòng; vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt.  

- Ông Hoàng Hải V; địa chỉ: Lô 7, số 15A/212, đường A, phường Đ, quận N, 

Thành phố Hải Phòng; vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt. 

 Người làm chứng:  

 - Ông Hoàng Ngọc T2; địa chỉ: 79A,35/36, đường V, phường V, Quận N,  

thành  phố Hải Phòng.  

- Ông Vũ Hữu V2; địa Chỉ: Phường Á, thành phố H, tỉnh Hải Dương. 

  - Bà Nguyễn Thị N; địa chỉ: Thôn T, xã T, huyện V, tỉnh Thái Bình                 

Những người làm chứng đều vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK NÔNG 

 

Bản án số: 28/2023/HS-ST 

Ngày 25-8-2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Tháng 8/2022, Lại Khánh K được Hoàng Ngọc T2 giới thiệu, làm quen với 

Hoàng Hải V để V tìm kiếm việc lái xe cho K. Sau khi V đồng ý, ngày 13/9/2022, V 

đã giao xe ô tô BKS 34A-176.30 (xe do V thuê vào tháng 7/2022 của Nguyễn Văn 

T) cho K kèm theo giấy tờ xe để K sử dụng, giữa V và K đã thỏa thuận: Khi có 

khách, V sẽ nhận hợp đồng và giao cho K sử dụng xe ô tô BKS 34A-176.30 chở 

khách theo yêu cầu, V là người chịu chi phí thuê xe, cầu đường; K là người chịu chi 

phí sinh hoạt ăn uống của khách trên đường, tiền xăng và các chi phí phát sinh khác 

nếu có, mỗi bên sẽ được hưởng % số tiền công, sau khi đã trừ đi các chi phí.  

 Tối ngày 26/9/2022, V được đối tượng tên Đ (chưa xác định được nhân thân, 

lý lịch) liên hệ, hợp đồng với V chở 5 người khách từ khu công nghiệp Ninh Hiệp, 

huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đi vào các tỉnh phía Nam vào ngày 119.2022 với 

yêu cầu xe ô tô phải chạy liên tục cả ngày và đêm, để khách ăn uống, trên đường đi, 

đối tượng Đ sẽ hướng dẫn cụ thể qua điện thoại. Ngay sau đó, Vẫn điện thoại cho K 

thông báo lại nội dung, yêu cầu của đối tượng Đ và K đã đồng ý thực hiện.  

Sáng ngày ngày 27/9/2022, K từ thành phố Hải Phòng, đến khu công nghiệp 

Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, để đón 5 người khách đi các tỉnh 

phía Nam. Khoảng 08 giờ 15 phút cùng ngày, K được 01 đối tượng là nam giới, 

chưa xác định được nhân thân, lý lịch, sử dụng số điện thoại 0934.638.169 liên hệ 

với K và đối tượng này điều khiển xe ô tô BKS 89A-334,22 (xe do Phạm Huy N, 

sinh năm 1982, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Đ, xã B, huyện Â, tỉnh Hưng 

Yên đăng ký chủ sở hữu) chở 03 người có quốc tịch Trung Quốc đến giao cho K. 

Khoảng 09 giờ 30 phút cùng ngày, K tiếp tục được 01 đối tượng là nam giới, chưa 

xác định được nhân thân, lý lịch, sử dụng số điện thoại 0837.077.362 liên hệ với K 

và đối tượng đã điều khiển xe ô tô BKS 18A-281.91 (xe do Trần Lệnh S, sinh năm 

1980, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số nhà 36/173 M, phường T, thành phố N, tỉnh 

Nam Định, đăng ký chủ sở hữu) chở 02 người có quốc tịch Trung Quốc đến giao 

cho K và qua sử dụng phần mềm App phiên dịch song ngô Việt- Trung trên điện 

thoại di động, K đã giao tiếp và biết rõ 05 người có quốc tịch Trung Quốc nêu trên, 

là những người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam bằng nhiều cách 

khác nhau, để tìm kiếm việc làm hoặc tiếp tục xuất cảnh trái phép sang nước thứ 3, 

gồm: Cao Zhi (sinh năm 1994; đăng ký hộ khẩu thường trú tại: 42 Tiên Đào, thành 

phố Tiên Đào, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc); Zhao Xiang Cheng (sinh năm 1994: gặp 

người thân hoặc tìm kiếm việc làm tại: Số 225 đường Chính Phủ, thành phố Ba 

Trung huyện Bình Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, Quốc tịch thứ hai: 

Campuchia); Chen Xing Tong (sinh năm 2002; đăng ký hộ khẩu thường tại: Thành 

Phố Sơn Minh, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc); Peng Hai Tao (sinh năm 1998; đăng 

ký hộ khẩu thường tại: Số 23, Tổ 1, Ủy ban thôn Dân Lão, tổ Bổn Cước, xã Triệu V 

Hương Mã Trạm, thành Phố Đằng Xung, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), Zhang Dao 

Sui (sinh năm 1998; đăng ký hộ khẩu thường tại Bắ 182 đường Tam Đảo, thôn Hàn 

Đường Hành Chính, Trần Đại Đường Lên huyện Thành Võ, tỉnh Sơn Đông, Trung 

Quốc). 
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Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 27/9/2022, K chờ 05 người Trung Quốc đi đến 

tỉnh Thừa Thiên Huế thì gặp mưa, bão nên K đã liên lạc với V xin dừng nghỉ thì V 

đồng ý, sau đó K đã đưa 05 người Trung Quốc vào Nhà nghỉ Phương Thanh tại thôn 

Phú Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừ Thiên Huế và chuẩn bị quần áo, dày dép 

mới cho 05 người Trung Quốc này sử dụng. Sáng ngày 28/9/2022, K tiếp tục chở 05 

người Trung Quốc đi vào các tỉnh phía Nam theo đường Hồ Chí Minh, đến khoảng 

03 giờ 30 phút ngày 29/9/2022, khi đến địa phận thôn Đắk Tâm, xã Đăk Lao, huyện 

Đắk Mil, tỉnh Đăk Nông, K dừng xe nghỉ ven đường thì bị tổ tuần tra của Công an 

huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, kiểm tra có dấu hiệu nghi vấn và phát hiện được 

hành vi của K. 

Quá trình K chở khách theo yêu cầu của V, thì V đã chuyển 41.400.000đ vào 

tài khoản ngân hàng MBBank số 9903051985 của vợ K là chị Nguyễn Thị N (sinh 

năm 1985). Trong đó, số tiền K đã bỏ ra để chi phí đi trên đường, chở khách là 05 

người có quốc tịch Trung Quốc là 29.230.000đ, còn lại số tiền K hưởng lợi là: 

12.170.000đ. 

Vật chứng, đồ vật tài liệu thu giữ:  

- Thu giữ của bị can: 01 điện thoại di động (ĐTDĐ) nhãn hiệu Sam Sung, màu 

xanh đen, kiểu máy M-A207F/DS, có số IMEI: 358244105535944, IMEI2: 

358245105535941; 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia TA-1010, màu đen, số IMEI 

357698102052289; 01 ĐTDĐ hiệu Nokia TA-1203, màu đen, số IMEI 

352115458607470, màu đen; 01 giấy phép lái xe số 310114002646 do sở Giao 

thông vận tải Hải Phòng cấp ngày 07/05/2019; 01 thẻ căn cước công dân (CCCD) số 

034083012373, do Cục QLHC về TTXH cấp ngày 06/6/2019. 

- 01 xe ô tô, nhãn hiệu Kia Forte, màu sơn bạc, số máy G4FCDH308212, số 

khung 41A6DC037730, BKS 34A-176.30; 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe, 01 

chứng nhận kiểm định và 01 chứng nhận bảo hiểm bắt buộc của xe ô tô BKS34A-

176.30. 

- 01 quyển tập ô ly học sinh, gồm 12 trang; 01 Biên bản tạm giữ tang vật, 

phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề do Phòng CSGT 

Công an tỉnh Đắk Lắk lập ngày 21/9/2022; 01 Hợp đồng cho thuê xe ô tô tự lái ngày 

22/6/2022 giữa Nguyễn Văn T và Hoàng Ngọc Tuấn. 

- Thu giữ của Cao Zhi: 01 ĐTDĐ nhãn hiệu One Plus, màu xanh; 01 thẻ 

CCCD số 42900419940808001x mang tên Cao Zhi, do Công an Trung Quốc cấp 

ngày 22/9/2017; Thu giữ của Chen XingTong: 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone, màu 

xanh; Thu giữ của Peng HaiTao: 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone, màu vàng đen; 01 thẻ 

CCCD số 533023199802211718 mang tên Peng Hai Tao, do Công an Trung Quốc 

cấp ngày 09/4/2021, Thu giữ của Zhang DuoSui: 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Honor, màu 

xanh đen; 01 thẻ CCCD số 372924199810155415. 

Cáo trạng số: 30/CT-VKSĐN(P2), ngày 21/7/2023 của Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Đắk Nông đã truy tố bị cáo Lại Khánh K về tội “Tổ chức cho người khác ở lại 

Việt Nam trái phép” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 348 Bộ luật Hình sự. 
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Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và thừa nhận Cáo trạng 

của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông truy tố đối với bị cáo là đúng, không oan. 

Đại diện Viện kiểm sát sau khi phân tích, đánh giá tính chất của vụ án, chứng 

minh hành vi phạm tội của bị cáo cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự, giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố 

bị cáo Lại Khánh K phạm tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” quy 

định tại điểm c khoản 2 Điều 348 Bộ luật Hình sự. 

- Về hình phạt: 

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 348; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự, xử phạt bị cáo Lại Khánh K  từ 06 năm đến 07 năm tù, thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam ngày 02/10/2022 

- Về xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự,  điều 106 Bộ 

luật Tố tụng hình sự. 

- Chấp nhận Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã trả lại số đồ vật, tài 

sản cho chủ sở hữu hợp pháp, không liên quan đến hành vi phạm tội, gồm: Ngày 

25/10/2022 và 27/10/2022, trả lại 05 ĐTDĐ và 03 CCCD cho: Cao Zhi, Chen 

XingTong; Peng HaiTao, Zhang DaoSui và Zhao XiangCheng; Ngày 15/02/2023, 

trả lại: 01 xe ô tô BKS 34A-176.30, 01 GCNĐK xe, 01 Chứng nhận kiểm định, 01 

Chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS cho Nguyễn Văn T; Ngày 25/10/2022, trả lại 

cho bị can 01 thẻ CCCD số 034083012373; 01 giấy phép lái xe số 310114002646 

do sở Giao thông vận tải Hải Phòng cấp ngày 07/05/2019. 

- Tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Sam Sung, màu xanh đen; 

01 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia TA-1010, màu đen; 01 ĐTDĐ hiệu Nokia TA- 1203, 

màu đen. 

- Lưu vào hồ sơ vụ án 01 quyển tập 6 ly học sinh; 01 Biên bản tạm giữ ngày 

21/9/2022; 01 Hợp đồng cho thuê xe ô tô tự lái ngày 22/6/2022. 

- Truy thu sung công quỹ 12.170.000đồng 

Ý kiến của bị cáo: Bị cáo rất ăn năn hối hận về hành vi vi phạm pháp luật của 

mình nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định. Bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, 

quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành 

vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đều hợp pháp. 

[2]. Về tội danh: ngày 27/9/2022 tại khu công nghiệp Ninh Hiệp, huyện Gia 

Lâm, thành phố Hà Nội. Lại Khánh K đã có hành vi, sử dụng xe ô tô BKS 34A- 

176.30 chở 5 người có quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đi 

đến các tỉnh phía Nam để tìm kiếm việc làm hoặc tiếp tục xuất cảnh trái phép sang 
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nước thứ 3. Đến 03 giờ 30 phút ngày 29/9/2022, hành vi phạm tội của K đã bị lực 

lượng công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông phát hiện, bắt giữ tại thôn Đắk Tâm, 

xã Đăk Lao, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. 

Như vậy, xét quan điểm của đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ, Hội đồng xét xử 

có đủ cơ sở pháp lý để kết luận hành vi của Lại Khánh K đã phạm vào  tội “Tổ chức 

cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 348 Bộ 

luật Hình sự, cụ thể: 

 « 1. Người nào vì vụ lợi mà tổ chức hoặc môi giới cho người khác xuất cảnh, 

nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, thì bị phạt từ từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm 

đến 10 năm: 

c) Đối với từ 05 người đến 10 người, ...". 

 [3]. Về tính chất, mức độ của hành vi phạm tội: Xét hành vi của bị cáo là rất 

nghiêm trọng, đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực 

xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú ở Việt Nam; xâm phạm đến hoạt động bình thường, 

đúng đắn của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, làm giảm hiệu quả và hiệu lực 

quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú ở Việt 

Nam.Do đó, cần phải xử phạt bị cáo mức hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra 

khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đảm bảo tác dụng giáo dục, cải tạo bị cáo và răn 

đe phòng ngừa chung trong toàn xã hội. 

[4]. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.  

[5]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo đã thành khẩn khai báo, 

ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; bố đẻ của bị cáo là bệnh binh 2/3 trong 

kháng chiến chống Mỹ. Vì vậy, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. 

 [6]. Về xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ 

luật Tố tụng hình sự. 

- Chấp nhận Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã trả lại số đồ vật, tài 

sản cho chủ sở hữu hợp pháp, không liên quan đến hành vi phạm tội, gồm: Ngày 

25/10/2022 và 27/10/2022, trả lại 05 ĐTDĐ và 03 CCCD cho: Cao Zhi, Chen 

XingTong; Peng HaiTao, Zhang DaoSui và Zhao XiangCheng; Ngày 15/02/2023, 

trả lại: 01 xe ô tô BKS 34A-176.30, 01 GCNĐK xe, 01 Chứng nhận kiểm định, 01 

Chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS cho Nguyễn Văn T; Ngày 25/10/2022, trả lại 

cho bị cáo 01 thẻ CCCD số 034083012373; 01 giấy phép lái xe số 310114002646 

do sở Giao thông vận tải Hải Phòng cấp ngày 07/05/2019. 

- Tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Sam Sung, màu xanh đen; 

01 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia TA-1010, màu đen; 01 ĐTDĐ hiệu Nokia TA- 1203, 

màu đen; của bị cáo do sử dụng vào việc phạm tội. 

- 01 quyển tập 6 ly học sinh; 01 Biên bản tạm giữ ngày 21/9/2022; 01 Hợp 

đồng cho thuê xe ô tô tự lái ngày 22/6/2022: là tài liệu liên quan đến hành vi phạm 

tội của bị cáo, đã đóng dấu ghi số bút lục, lưu vào hồ sơ vụ án. 

- Truy thu sung công quỹ 12.170.000đ, là số tiền do bị cáo phạm tội mà có. 
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[7]. Trong quá trình điều tra, bị cáo đã khai báo trước đó có 02 lần sử dụng xe 

ô tô BKS 34A-176.30, chở 05 người có quốc tịch Trung Quốc khác, từ khu công 

nghiệp Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đến huyện Bắc Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương vào các ngày 14; 20/9/2022 và có sự liên quan đến các đối tượng: 

Nguyễn Thành L, Phạm Văn D, 02 đối tượng chưa xác định được nhân thân, lý lịch. 

Trong vụ án còn có các đối tượng liên quan, gồm: Trần Thị Ti Ti, Vũ Hữu V2, đối 

tượng tên Đ, 02 đối tượng chở trung chuyển 5 người có quốc tịch Trung Quốc cho 

bị can tại khu công nghiệp Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Cơ quan 

ANĐT đã áp dụng đầy đủ các biện pháp điều tra theo quy định của pháp luật, nhưng 

chưa thu thập được tài liệu, chứng cứ để xử lý. Vì vậy, hết thời hạn điều tra vụ án, 

cơ quan ANĐT đã có quyết định tách hành vi, tài liệu liên quan trong vụ án hình sự, 

số 01/QĐ-ANĐT ngày 07/6/2023 để tiếp tục xác minh, điều tra, khi nào có căn cứ 

sẽ xử lý sau. 

[8]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Lại Khánh K phạm tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt 

Nam trái phép”. 

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 348; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự, xử phạt bị cáo Lại Khánh K 06 năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính 

từ ngày bắt tạm giam ngày 24/11/2022, được khấu trừ thời gian bị bắt tạm giữ, tạm 

giam từ ngày 01/10/2022 đến ngày 10/10/2022. 

3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự,  điều 106 Bộ 

luật Tố tụng hình sự. 

- Chấp nhận Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã trả lại số đồ vật, tài 

sản cho chủ sở hữu hợp pháp, không liên quan đến hành vi phạm tội, gồm: Ngày 

25/10/2022 và 27/10/2022, trả lại 05 ĐTDĐ và 03 CCCD cho: Cao Zhi, Chen 

XingTong; Peng HaiTao, Zhang DaoSui và Zhao XiangCheng; Ngày 15/02/2023, 

trả lại: 01 xe ô tô BKS 34A-176.30, 01 GCNĐK xe, 01 Chứng nhận kiểm định, 01 

Chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS cho Nguyễn Văn T; Ngày 25/10/2022, trả lại 

cho bị cáo 01 thẻ CCCD số 034083012373; 01 giấy phép lái xe số 310114002646 

do sở Giao thông vận tải Hải Phòng cấp ngày 07/05/2019. 

- Tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Sam Sung, màu xanh đen; 

01 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia TA-1010, màu đen; 01 ĐTDĐ hiệu Nokia TA- 1203, 

màu đen. 

(Có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan ANĐT Công an 

tỉnh Đắk Nông với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Nông ngày 21-7-2023). 

- Lưu vào hồ sơ vụ án 01 quyển tập 6 ly học sinh; 01 Biên bản tạm giữ ngày 

21/9/2022; 01 Hợp đồng cho thuê xe ô tô tự lái ngày 22/6/2022. 

- Truy thu sung công quỹ 12.170.000đồng 
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4. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; áp dụng 

điểm a khoản 1 Điều 23, khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Lại Khánh K phải chịu 

200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm  

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời 

hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo những vấn đề liên quan đến án sơ thẩm 

trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án 

theo quy định của pháp luật. 

Nơi nhận:  

- TAND tối cao (Vụ GĐKT I); 

- TAND cấp cao tại TP.HCM; 

- VKSND cấp cao tại TP.HCM; 

- VKSND tỉnh Đắk Nông; 

- CQ CSĐT CA tỉnh Đắk Nông; 

- Phòng HSNVCS CA tỉnh Đắk Nông; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông; 

- Cục THADS tỉnh Đắk Nông; 

- Bị cáo;  

- Lưu: THS, Tổ HCTP, HSVA. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Đã ký và đóng dấu 

 

 

 

 

 

Lê Quốc Hƣơng 

 


